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Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của học viên về khóa học ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học năm 2024

Tên chương trình đào tạo (CTĐT): Lý luận & phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học.
Mã số CTĐT: 60.14.01.11
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
Tổng số tín chỉ: 61 
Đơn vị đào tạo: Khoa Hóa học - Trường: Đại học Vinh 
Website (địa chỉ website có CTĐT): http://vinhuni.edu.vn 
Tên tổ chức/cá nhân phê duyệt CTĐT: Hội đồng KH và ĐT Trường Đại học Vinh 
Thông tin người phụ trách CTĐT: 
- Họ và tên: Cao Cự Giác 
- Điện thoại:  0913504617
- Email: giaccc@vinhuni.edu.vn 
Đường link khảo sát: https://khaosat.vinhuni.edu.vn/forms/sdhbaocao.aspx#
I.Thông tin chung về người được khảo sát 
Để tiến hành lấy ý kiến các học viên cao học năm cuối ngành Lý luận & phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học. Khoa Hóa học đã tiến hành xây dựng kế hoạch và mẫu phiếu và gửi tới học viên.
Có tổng số 20 học viên được gửi nội dung khảo sát, Số học viên tham gia trả lời phiếu khảo sát là 19 người, chiếm tỷ lệ 95 % (chi tiết danh sách người tham gia trả lời khảo sát ở phần phụ lục báo cáo này). 
- Trong lĩnh vực I (khảo sát về nội dung CTĐT), người trả lời câu hỏi khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 5  Hoàn toàn đồng ý.
	- Trong lĩnh vực khảo sát II (khảo sát về mức độ đạt hay không đạt CĐR), người trả lời câu hỏi khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức 1 hoặc 2 với quy ước: 
	1  Đạt;    2   Không đạt.
- Trong lĩnh vực khảo sát III (khảo sát về đánh giá hoạt động đào tạo), người tham gia khảo sát về hoạt động đào tạo của Nhà trường, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 5  Hoàn toàn đồng ý.
- Trong lĩnh vực khảo sát IV (khảo sát về các kỹ năng đạt được), người trả lời câu hỏi khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức 1 hoặc 2 với quy ước: 
	1   Có;   2   Không.
- Trong lĩnh vực khảo sát V (khảo sát về hệ thống phục vụ đào tạo của nhà trường), người tham gia khảo sát về hoạt động đào tạo của Nhà trường, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 5  Hoàn toàn đồng ý.
- Trong lĩnh vực khảo sát VI (khảo sát về chất lượng phục vụ các đơn vị của nhà trường), người tham gia khảo sát về hoạt động đào tạo của Nhà trường, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 3 với quy ước: 
1   Hài lòng;	2   Không hài lòng;  3   Chưa tiếp xúc hoặc không có ý kiến
II. Tổng hợp thông tin phiếu và kết quả khảo sát 
2.1. Nội dung câu hỏi và trả lời khảo sát
2.1.1. Khảo sát về nội dung chương trình đào tạo 
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	I. Nội dung chương trình đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	Hoàn toàn không đồng ý

	1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp
	94,74%
	5,26%
	12,5%
	0%
	0%

	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng học viên năm cuối về nội dung chương trình đào tạo ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong các Hình 1 sau đây:

Hình 1. Khảo sát mức độ hài lòng của HV về nội dung chương trình đào tạo
Với nội dung khảo sát về nội dung chương trình đào tạo ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, phần lớn cựu học viên đều hài lòng với nội dung của CTĐT, mức độ hài lòng (hoàn toàn đồng ý (trên 84%) và đồng ý).  Không có mức nào về: đồng ý một phần, không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý (đều 0%).
2.1.2. Khảo sát về mức độ bản thân đạt được CĐR theo định hướng ứng dụng khi hoàn thành khóa học
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	II. Nội dung chuẩn đầu ra theo định hướng ứng dụng
	Đạt
	Không đạt

	1. Tổng quan được kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học.
	89,47%
	10,53%

	2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học
	89,47%
	10,53%

	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác
	84,21%
	15,79%

	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng
	89,47%
	10,53%

	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học
	89,47%
	10,53%

	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng ứng dụng khi hoàn thành khóa học ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong Hình 2 sau đây:


Hình 2. Khảo sát HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng ứng dụng khi hoàn thành khóa học
Với nội dung khảo sát mức độ đạt được CĐR khi hoàn thành khóa học ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, tất cả học viên đều hài lòng với CĐR của CTĐT, mức độ hài lòng  hoàn toàn đồng ý hầu hết đều đạt 89,47%.  
2.1.3. Khảo sát về mức độ bản thân đạt được CĐR theo định hướng nghiên cứu khi hoàn thành khóa học
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	III. Nội dung chuẩn đầu ra theo định hướng ứng dụng
	Đạt
	Không đạt

	1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	89,47%
	10,53%

	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	89,47%
	10,53%

	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%

	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác
	78,95%
	21,05%

	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá  
	89,47%
	10,53%

	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	89,47%
	10,53%

	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	89,47%
	10,53%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng nghiên cứu khi hoàn thành khóa học ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong Hình 3 sau đây:

Hình 3. Khảo sát HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng nghiên cứu khi hoàn thành khóa học
2.1.4. Khảo sát về đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	IV. Đánh giá hoạt động đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	Hoàn toàn không đồng ý

	 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy
	84,21%
	10,53%
	5,26%
	0%
	0%

	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên
	94,74%
	5,26%
	0%
	0%
	0%

	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa
	89,48%
	5,26%
	5,26%
	0%
	0%


Kết quả khảo sát HV về đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường được thể hiện trong các Hình 4 sau đây: 

Hình 4. Khảo sát về đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường 
Với nội dung khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường, các học viên đều hài lòng với các hoạt động đào tạo của Nhà trường, tỷ lệ hoàn toàn đồng ý và đồng ý đạt kết quả cao, không có ý kiến nào (không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý (đều 0%)).
2.1.5. Khảo sát về kỹ năng đạt được của người học khi hoàn thành khóa học.
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	V. Kỹ năng đạt được của người học
	Có
	Không 

	1. Tư duy sáng tạo
	100%
	0%

	2. Làm việc độc lập
	100%
	0%

	3. Làm việc theo nhóm
	100%
	0%

	4. Giao tiếp, thuyết trình
	100%
	0%

	5. Nắm bắt mục tiêu công việc
	100%
	0%

	6. Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin
	100%
	0%

	7. Viết báo cáo
	100%
	0%

	8. Giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn
	100%
	0%

	9. Lập kế hoạch, điều phối
	100%
	0%

	10. Nghiên cứu khoa học
	100%
	0%

	11. Các kỹ năng khác
	79%
	21,05%


Kết quả khảo sát HV về các kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành khóa học được thể hiện trong các Hình 5 sau đây: 

Hình 5. Khảo sát về Kỹ năng đạt được của người học
Với nội dung khảo sát về các kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành khóa học. Các học viên đều hài lòng 100% với các kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành khóa học
2.1.6. Khảo sát về Đánh giá về hệ thống phục vụ đào tạo 
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	VI. Đánh giá hệ thống phục vụ đào tạo 

	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	Hoàn toàn không đồng ý

	1. Công tác tổ chức đào tạo của trường tạo thuận lợi cho anh chị
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	2. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu và dễ dàng sử dụng
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	3. Trang web và hệ thống thông tin của trường đáp ứng nhu cầu và dễ dàng truy cập, tìm kiếm
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	4. Máy tính và hệ thống mạng dùng cho truy cập thông tin học tập đáp ứng nhu cầu sử dụng của học viên
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	5. Học viên được phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy trình, quy định trong quá trình đào tạo
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	6. Học viên được thường xuyên tham gia đánh giá lớp học phần và khảo sát về mức độ đáp ứng của nhà trường.
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	7. Các buổi đối thoại với học viên, các hoạt động lấy ý kiến góp ý là thiết thực, hiệu quả; ý kiến của học viên được quan tâm, giải quyết thỏa đáng.
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	8. Học viên được phổ biến và có thể khiếu nại, phúc khảo kết quả thi, kiểm tra một cách dễ dàng.
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	9. Hệ thống giảng đường, phòng học, khu tự học của nhà trường đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho việc học tập
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	10. Trang thiết bị trong phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ, hoạt động tốt và hiệu quả
	89,47%
	10,53%
	0%
	0%
	0%

	11. Các đơn vị chức năng trong trường giải quyết các thắc mắc của học viên hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng.
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	12. Cán bộ quản lý và nhân viên đơn vị chức năng có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%

	13.  Môi trường sinh hoạt trong và xung quanh khuôn viên trường là an toàn, thân thiện, sạch sẽ, văn minh
	84,21%
	15,79%
	0%
	0%
	0%


Kết quả khảo sát HV về đánh giá về hệ thống phục vụ đào tạo của Nhà trường được thể hiện trong các Hình 6 sau đây:

Hình 6. Khảo sát về hệ thống phục vụ đào tạo của Nhà trường
Với nội dung khảo sát đánh giá về hệ thống phục vụ đào tạo của Nhà trường, tất cả đều hài lòng với hệ thống phục vụ đào tạo của Nhà trường với mức độ (hoàn toàn đồng ý và đồng ý là 100%).
2.1.7. Khảo sát về Đánh giá chất lượng phục vụ các đơn vị
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	VII. Đánh giá chất lượng phục vụ các đơn vị

	Hài lòng 
	Không hài lòng
	Chưa tiếp xúc hoặc không có ý kiến

	1. Phòng Hành chính tổng hợp
	73,69%
	5,26%
	21,05%

	2. Phòng Đào tạo Sau đại học
	89,47%
	0%
	10,52%

	3. Phòng Công tác Chính trị học sinh - sinh viên
	84,22%
	5,26%
	10,52%

	4. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
	63,16%
	5,26%
	31,58%

	5. Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	78,95%
	5,26%
	15,79%

	6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
	78,95%
	5,26%
	15,79%

	7. Phòng Quản trị và Đầu tư
	63,16%
	5,26%
	31,58%

	8. Phòng Thanh tra - Pháp chế
	84,21%
	0%
	15,79%

	9. Đoàn Thanh niên
	63,16%
	5,26%
	31,58%

	10. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
	68,41%
	0%
	31,58%

	11. Trạm y tế trường
	63,16%
	5,26%
	31,58%

	12. Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào
	68,43%
	5,26%
	26,31%

	13. Ký túc xá
	63,16%
	5,26%
	31,58%

	14. Tổ bảo vệ, nhà xe học viên
	89,47%
	0%
	10,52%

	15. Văn phòng Khoa/Viện/Trường
	89,47%
	0%
	10,52%


Kết quả khảo sát HV về đánh giá chất lượng phục vụ các đơn vị của Nhà trường được thể hiện trong các Hình 7 sau đây:

Hình 7. Khảo sát HV về đánh giá chất lượng phục vụ các đơn vị
Với nội dung khảo sát HV về đánh giá chất lượng phục vụ các đơn vị của Nhà trường phần lớn đều hài lòng với chất lượng phục vụ của các đơn vị với tỷ lệ cao. Tỷ lệ hài lòng đối với một số đơn vị như: Phòng Đào tạo SĐH; Phòng Công tác Chính trị học sinh - sinh viên; Văn phòng Khoa/Viện/Trường, Thanh tra – pháp chế đều đạt trên 80 %;  mức độ không hài lòng dưới 6%.





































Hình 1. Khảo sát mức độ hài lòng của HV về nội dung chương trình đào tạo

Hoàn toàn đồng ý	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.84209999999999996	0.89470000000000005	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.94740000000000002	Đồng ý	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	0.1053	0.1053	0.1053	0.15790000000000001	0.1053	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	Đồng ý một phần	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	Không đồng ý	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	Hoàn toàn không đồng ý	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành	4. Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành	5. Số lượng học phần, số lượng tín chỉ của chương trình là phù hợp	6. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	7. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	8. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo mà anh/chị đã học	



Khảo sát HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng ứng dụng khi hoàn thành khóa học 

Đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học.	2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.84209999999999996	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	Không đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học.	2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học	0.1053	0.1053	0.1053	0.1053	0.1053	0.15790000000000001	0.1053	0.1053	0.1053	



Hình 3. Khảo sát HV về mức độ đạt được CĐR theo định hướng nghiên cứu khi hoàn thành khóa học

Đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá  	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.78949999999999998	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	Không đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá  	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	0.1053	0.1053	0.1053	0.1053	0.1053	0.21049999999999999	0.1053	0.1053	0.1053	



Khảo sát về đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường 

Hoàn toàn đồng ý	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	0.84209999999999996	0.89470000000000005	0.84209999999999996	0.84209999999999996	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.89470000000000005	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.94740000000000002	0.89480000000000004	Đồng ý	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	0.1053	0.1053	0.15790000000000001	0.15790000000000001	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	0.1053	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	5.2600000000000001E-2	Đồng ý một phần	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	5.2600000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2600000000000001E-2	Không đồng ý	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	Hoàn toàn không đồng ý	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	
 1. Đội ngũ giảng viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy	2. Đội ngũ giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy	3.  Đội ngũ giảng viên luôn kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng	4. Đội ngũ giảng viên luôn cập nhật, đổi mới nội dung bài giảng	5. Đội ngũ giảng viên sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy	6. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tạo môi trường học tập tích cực cho học viên	7. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng các đề nghị vướng mắc của học viên trong quá trình học tập	8. Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng	9. Phương pháp đánh giá tốt nghiệp thông qua luận văn tốt nghiệp là hợp lý và công bằng	10. Học viên được phổ biến và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học	11. Tất cả các học phần đều có đủ giáo trình chính và tài liệu tham khảo tại thư viện trường và khoa	12. Cán bộ phục vụ của Khoa nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học viên	13. Học viên nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực từ chủ nhiệm chuyên ngành, giảng viên phụ trách sau đại học của khoa	



Hình 5. Khảo sát về Kỹ năng đạt được của người học

Có	
1. Tư duy sáng tạo	2. Làm việc độc lập	3. Làm việc theo nhóm	4. Giao tiếp, thuyết trình	5. Nắm bắt mục tiêu công việc	6. Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin	7. Viết báo cáo	8. Giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn	9. Lập kế hoạch, điều phối	10. Nghiên cứu khoa học	11. Các kỹ năng khác	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.78949999999999998	Không	
1. Tư duy sáng tạo	2. Làm việc độc lập	3. Làm việc theo nhóm	4. Giao tiếp, thuyết trình	5. Nắm bắt mục tiêu công việc	6. Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin	7. Viết báo cáo	8. Giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn	9. Lập kế hoạch, điều phối	10. Nghiên cứu khoa học	11. Các kỹ năng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.21049999999999999	



Khảo sát về hệ thống phục vụ đào tạo của Nhà trường 

Hoàn toàn đồng ý	
1. Công tác tổ chức đào tạo của trường tạo thuận lợi cho anh chị	2. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu và dễ dàng sử dụng	3. Trang web và hệ thống thông tin của trường đáp ứng nhu cầu và dễ dàng truy cập, tìm kiếm	4. Máy tính và hệ thống mạng dùng cho truy cập thông tin học tập đáp ứng nhu cầu sử dụng của học viên	5. Học viên được phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy trình, quy định trong quá trình đào tạo	6. Học viên được thường xuyên tham gia đánh giá lớp học phần và khảo sát về mức độ đáp ứng của nhà trường.	7. Các buổi đối thoại với học viên, các hoạt động lấy ý kiến góp ý là thiết thực, hiệu quả; ý kiến của học viên được quan tâm, giải quyết thỏa đáng.	8. Học viên được phổ biến và có thể khiếu nại, phúc khảo kết quả thi, kiểm tra một cách dễ dàng.	9. Hệ thống giảng đường, phòng học, khu tự học của nhà trường đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho việc học tập	10. Trang thiết bị trong phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ, hoạt động tốt và hiệu quả	11. Các đơn vị chức năng trong trường giải quyết các thắc mắc của học viên hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng.	12. Cán bộ quản lý và nhân viên đơn vị chức năng có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện	13.  Môi trường sinh hoạt trong và xung quanh khuôn viên trường là an toàn, thân thiện, sạch sẽ, văn minh	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.84209999999999996	0.84209999999999996	0.84209999999999996	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.89470000000000005	0.84209999999999996	0.84209999999999996	0.84209999999999996	Đồng ý	
1. Công tác tổ chức đào tạo của trường tạo thuận lợi cho anh chị	2. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu và dễ dàng sử dụng	3. Trang web và hệ thống thông tin của trường đáp ứng nhu cầu và dễ dàng truy cập, tìm kiếm	4. Máy tính và hệ thống mạng dùng cho truy cập thông tin học tập đáp ứng nhu cầu sử dụng của học viên	5. Học viên được phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy trình, quy định trong quá trình đào tạo	6. Học viên được thường xuyên tham gia đánh giá lớp học phần và khảo sát về mức độ đáp ứng của nhà trường.	7. Các buổi đối thoại với học viên, các hoạt động lấy ý kiến góp ý là thiết thực, hiệu quả; ý kiến của học viên được quan tâm, giải quyết thỏa đáng.	8. Học viên được phổ biến và có thể khiếu nại, phúc khảo kết quả thi, kiểm tra một cách dễ dàng.	9. Hệ thống giảng đường, phòng học, khu tự học của nhà trường đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho việc học tập	10. Trang thiết bị trong phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ, hoạt động tốt và hiệu quả	11. Các đơn vị chức năng trong trường giải quyết các thắc mắc của học viên hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng.	12. Cán bộ quản lý và nhân viên đơn vị chức năng có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện	13.  Môi trường sinh hoạt trong và xung quanh khuôn viên trường là an toàn, thân thiện, sạch sẽ, văn minh	0.1053	0.1053	0.1053	0.1053	0.15790000000000001	0.15790000000000001	0.15790000000000001	0.1053	0.1053	0.1053	0.15790000000000001	0.15790000000000001	0.15790000000000001	Đồng ý một phần	
1. Công tác tổ chức đào tạo của trường tạo thuận lợi cho anh chị	2. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu và dễ dàng sử dụng	3. Trang web và hệ thống thông tin của trường đáp ứng nhu cầu và dễ dàng truy cập, tìm kiếm	4. Máy tính và hệ thống mạng dùng cho truy cập thông tin học tập đáp ứng nhu cầu sử dụng của học viên	5. Học viên được phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy trình, quy định trong quá trình đào tạo	6. Học viên được thường xuyên tham gia đánh giá lớp học phần và khảo sát về mức độ đáp ứng của nhà trường.	7. Các buổi đối thoại với học viên, các hoạt động lấy ý kiến góp ý là thiết thực, hiệu quả; ý kiến của học viên được quan tâm, giải quyết thỏa đáng.	8. Học viên được phổ biến và có thể khiếu nại, phúc khảo kết quả thi, kiểm tra một cách dễ dàng.	9. Hệ thống giảng đường, phòng học, khu tự học của nhà trường đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi cho việc học tập	10. Trang thiết bị trong phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ, hoạt động tốt và hiệu quả	11. Các đơn vị chức năng trong trường giải quyết các thắc mắc của học viên hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng.	12. Cán bộ quản lý và nhân viên đơn vị chức năng có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện	13.  Môi trường sinh hoạt trong và xung quanh khuôn viên trường là an toàn, thân thiện, sạch sẽ, văn minh	Không đồng ý	
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